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(Kèm theo công văn số    /CTSV, ngày    tháng   năm 2017) 

1. Danh sách sinh viên 

STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Đơn vị Ghi chú 

1  14020062 Lều Văn Duẩn 05/01/1995 K59CA   

2  14020072 Nguyễn Phạm Thiện Dũng 30/09/1996 K59CA   

3 14020801 Trần Trọng Đạt 30/11/1996 K59CA   

4 14020791 Nguyễn Trọng Đông 13/08/1996 K59CA   

5 14020783 Nguyễn Trường Giang 07/10/1996 K59CA   

6 14020792 Nguyễn Hoàng Hải 26/12/1996 K59CA   

7 14020163 Chu Viết Hiếu 17/10/1996 K59CA   

8 14020190 Nguyễn Huy Hoàng 02/03/1996 K59CA   

9 14020663 Phạm Nguyễn Hoàng 22/10/1996 K59CA   

10 14020198 Nguyễn Hữu Hồng 09/10/1996 K59CA   

11 14020208 Nguyễn Như Huy 24/05/1996 K59CA   

12 14020664 Lương Ngọc Huyền 22/05/1996 K59CA   

13 14020790 Cao Xuân Hưng 06/11/1996 K59CA   

14 14020780 Nguyễn Duy Hưng 26/12/1996 K59CA   

15 14020596 Phan Huy Kính 08/03/1996 K59CA   

16 14020768 Trần Văn Liên 11/08/1996 K59CA   

17 14020778 Phạm Văn Long 02/10/1996 K59CA   

18 14020795 Nguyễn Hữu Nhật Minh 19/11/1996 K59CA   

19 14020785 Nguyễn Bình Nguyên 09/03/1996 K59CA   

20 14020371 Dư Anh Quân 07/06/1996 K59CA   

21 15020971 Nguyễn Tuấn Anh 22/07/1997 K60CA   

 22 15021764 Đoàn Việt Bách 18/03/1997 K60CA   

23 15021745 Phạm Nguyễn Ngọc Biên 31/01/1997 K60CA   

24 15021766 Nguyễn Minh Châu 20/05/1997 K60CA   



25 15021767 Lê Tiến Chiến 27/09/1997 K60CA   

26 15021773 Nguyễn Hoàng Đức 13/09/1997 K60CA   

27 15021775 Nguyễn Xuân Đức 24/11/1997 K60CA   

28 15021779 Phạm Văn Hạnh 22/07/1997 K60CA   

29 15021780 Lê Minh Hiếu 07/09/1997 K60CA   

30 15021790 Phạm Khắc Linh 27/01/1997 K60CA   

31 15021066 Nguyễn Tài Long 16/11/1997 K60CA   

32 15020922 Trần Đức Lộc 25/04/1997 K60CA   

33 15021622 Bùi Công Minh 27/10/1997 K60CA   

34 15021794 Nguyễn Đức Minh 28/01/1997 K60CA   

35 15021793 Nguyễn Đức Minh 02/09/1997 K60CA   

36 15020977 Nguyễn Quang Minh 05/12/1997 K60CA   

37 15021754 Trần Tuấn Minh 15/09/1997 K60CA   

38 15021070 Đinh Hà Nam 25/12/1997 K60CA   

39 15022861 Nguyễn Tiến Nam 08/07/1997 K60CA   

40 15021120 Nguyễn Thanh Ngân 21/08/1997 K60CA   

41  15020881 Triệu Hoàng An 10/12/1997 K60CLC   

42  15021394 Bùi Châu Anh 26/09/1997 K60CLC   

43  15021606 Lưu Việt Anh 19/08/1997 K60CLC   

44  15021976 Nguyễn Đức Anh 14/12/1997 K60CLC   

45  15021483 Nguyễn Quang Anh 30/11/1997 K60CLC   

46  15022841 Nguyễn Thị Phương Anh 09/08/1997 K60CLC   

47  15021332 Nguyễn Thị Vân Anh 05/09/1997 K60CLC   

48  15021849 Nguyễn Tuấn Anh 23/03/1997 K60CLC   

49 15021469 Nguyễn Chu Chiến 25/11/1997 K60CLC   

50 15021359 Trần Minh Chiến 20/02/1997 K60CLC   

  CBPT Bùi Thị Hà     1666987777 

Danh sách ấn định 50 sinh viên và 1 CBPT./. 

 
 
 


